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DANH SÁCH, TRÍCH NGANG GIẢNG VIÊN 

của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (có mặt đến ngày 01/3/2026) 

STT Họ và tên Tháng, năm sinh Quê quán Bằng cấp chuyên môn Học 

hàm, 

danh hiệu 

Ngày vào 

biên chế 

Ngày vào 

Đảng 

Chức vụ, chức danh 

ngạch lương hiện hưởng 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         Ban Giám Hiệu 

1 Bùi Như Lai 28/12/1979  Hà Nội TS Nghệ thuật học (Lý 

luận và Lịch sử sân khấu) 
NSƯT   

Hiệu trưởng, Giảng viên  

2 Phạm Đắc Thi 5/5/1970  Hà Nội ThS Quản lý giáo dục, TS 

Quản lý giáo dục 

   Phó hiệu trưởng, Giảng viên 

chính 

      Khoa Nghệ thuật Điện ảnh 

3 Trần Quang Minh 4/8/1971  Hà Nội TS Nghệ thuật học (Lý 

luận, lịch sử và Phê bình 

Điện ảnh , Truyền hình) 

   Trưởng khoa, Giảng viên 

chính 

4 Trịnh Ngọc Sơn 11/4/1987  Phó Thọ Cử Nhân CNĐATH,  

ThS NTĐA - TH 

   
Phó trưởng khoa, Giảng viên 

5 Nguyễn Thị Hạnh Lê  19/6/1969   Hà Nội TS Sư phậm nghệ thuật PGS   Giảng viên CC 

6 Phan Thuý Diệu  3/1/1985 Hà Tĩnh Cử nhân Biện kịch ĐA, 

ThS NTĐA 

   Giảng viên  

7 Trần Diệu Hiền  02/4/1983 Nam Định Thạc sĩ lý luận và phương 

pháp dạy học âm nhạc 

   Giảng viên 

8 Nguyễn Hồng Quân 2/7/1982  Hà Nội Thạc sĩ Nghệ thuật (ngành 

Đạo diễn phim tài liệu) 

   Giảng viên 

9 Bùi Kim Quy  23/2/1983 Hà Nội Cử nhân BKĐA, ThS 

NTĐA - TH 

   Giảng viên 

10 Lê Minh Đức  03/8/1986 Thanh Hoá ThS Nghệ thuật biên kịch    
Giảng viên 



11 Trương Quế Chi  10/10/1987 Hà Nội ThS nghiên cứu ĐA và 

nghe nhìn 

   
Giảng viên 

12 Nguyễn Quốc Phương 13/6/1989  Hà Nội Thạc sĩ NTĐA - TH    
Giảng viên 

13 Chu Tiến Dũng 23/6/1976  Hà Nội Thạc sĩ NTĐA-TH    
Giảng viên 

14 Nguyễn Thị Huyền Trang  15/4/1987 Hà Nội Thạc sĩ NTĐA-TH    Giảng viên  

15 Hoàng Thị Thu Thuỷ  6/11/1978 Nghệ An Kỹ sư điện - điện tử, ThS 

NTĐA-TH 

   
Giảng viên  

16 Nguyễn Đình Nin 15/12/1980  Thanh Hoá Kỹ sư Cơ tin kỹ thuật, ThS 

NTĐA-TH 

   
Giảng viên  

17 Nguyễn Hữu Mỹ 21/9/1979  Hà Nội Kỹ sư điện - điện tử, ThS 

NTĐA-TH 

   
Giảng viên 

18 Dương Minh Hiếu 3/11/1989  Hà Nội ThS KTĐT    
Giảng viên 

19 Nguyễn Thị Chang  7/6/1990 Bắc Ninh ThS  Sư phạm kỹ thuật    
giảng viên 

20 Bùi Hoài Thanh 04/10/1973  Hà Nội ThS Nghệ thuật ĐA-TH    
Giảng viên 

       Khoa Truyền hình 

21 Đậu Nhật Minh 25/1/1984  Hà Nội ThS Báo chí    Trưởng khoa, Giảng viên 

22 Dương Hồng Vinh 6/4/1991  Bắc Giang Thạc sĩ NTĐA - TH    P. Trưởng khoa, Giảng viên 

23 Nguyễn Thị Li La  12/5/1985 Hà Nội Thạc sĩ NTĐA - TH    Giảng viên 

24 Nguyễn Thị Như Quỳnh  6/9/1984 Thái Bình Thạc sĩ NTĐA - TH    Giảng viên  

25 Lê  Vân  6/11/1983 Phú Thọ ThS NTĐA    Giảng viên 

      2 Khoa Nhiếp ảnh 

26 Phan Thị Phương Hiền  01/8/1983 Hà Tây ThS NTĐA-TH    Trưởng khoa, Giảng viên 

chính 

27 Đồng Văn Hiếu 16/01/1987  Bắc Ninh ThS NTĐA - TH    P. Trưởng khoa, Giảng viên 

28 Ngô Lê Quỳnh  25/2/1981  Hà Nội Thạc sĩ NTĐA - TH    Giảng viên 

29 Lê Minh Yến  20/6/1982 Thanh Hoá ThS Báo chí    Giảng viên 

30 Lê Khánh Hiệp 17/10/1997  Hưng Yên Cả nhân Nhiếp ảnh Báo 

chí, ThS NTĐATH 

   Trợ giảng 

     Khoa Sân khấu 



31 Dương Thị Thanh Huyền  23/12/1986 Hà Nội ThS NTSK    Phó trưởng khoa PT khoa, 

Giảng viên chính 

32 Nguyễn Hoài Thanh 26/8/1975   Hà Nội ThS NTSK    Phó trưởng khoa, Giảng viên  

33 Cao Thị Phương Dung  9/9/1980 Thái Bình ThS NTSK    Giảng viên 

34 Nguyễn Đình Thi 7/4/1964  Hà Nội Tiến sĩ Nghệ thuật học PGS, 

NGND 

     Giảng viên   CC 

 

35 Hán Quang Tú 5/6/1986  Thanh Hóa ThS NTSK    Giảng viên  

36 Nguyễn Hoàng Tùng 18/4/1982  Hà Nôi Cử nhân Đạo diễn Sân 

khấu, ThS NTSK 

   Giảng viên 

37 Đinh Xuân Kỷ 15/03/1989  Nam Định Thạc sĩ NTSK    Giảng viên 

38 Khổng Thanh Tuấn 20/8/1988  Thái Bình Củ nhân CNKTĐT + ThS 

NTSK 

   giảng viên 

     Khoa Kiến thức cơ bản 

39 Lại Thị Thanh Bình  29/6/1979  Hà Nội TS Chính trị học    Trưởng khoa, Giảng viên 

chính 

40 Nguyễn  Mai Hương  29/11/1969  Nam Định TS  Tâm lý giáo dục +   

Cử  nhân Chính trị học 

   Phó trưởng khoa, Giảng viên 

chính 

41 Hà Thị Minh Thu  17/11/1973  Nam Định Cử nhân tiếng Anh, Thạc 

sĩ Lý luận dạy học tiếng 

Anh 

   Phó trưởng khoa, Giảng 

viên 

42 Trịnh Thị Thuỷ  1/5/1981 Lào Cai ThS Văn học    Giảng viên 

43 Dương Thị Duyên  21/9/1988 Hà Tĩnh Thạc sĩ Triết học    Giảng viên 

44 Vũ Thị Hường   09/7/1993 Thái Bình Thạc sĩ Văn học    Giảng viên 

45 Mai Ngọc Phố 29/10/1992  Hà Nội ThS Khoa học Giáo dục    Giảng viên 

46 Đoàn Lan Hương  29/8/1974  Hưng Yên Cử nhân Tin học, ThS 

LL&PPDH bộ môn Tin 

học 

   Giảng viên  

47 Nguyễn Thị Hương 

Giang 

 7/8/1982 Vĩnh Phúc Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh     Giảng viên 

48 Trịnh Văn Đức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6/8/1973  Thanh Hoá  Thạc sĩ Toán - Tin    Giảng viên 

49 Trần Thị Hà  3/11/1990 Ninh Bình Thạc sĩ  LL&PPGDTA    Giảng viên 



50 Lê Khắc Tuấn 11/5/1982  Nghệ An Kỹ sư điện tử - viễn thông, 

ThS Sư phạm kỹ thuật 

   Giảng viên 

       Khoa Múa  

51 Hoàng Kim Anh  21/12/1981 Hải Dương ThS NTSK    Trưởng khoa , Giảng viên 

52 Nguyễn Thị Thùy Châu  11/3/1984  Nam Định Cử nhân Huấn luyện Múa, 

ThS NTSK 

   Giảng viên 

53 Lưu Thị Thu Lan  25/6/1973 Hà Nội Cử nhân Huấn luyện múa, 

ThS NTSK 

NSƯT   Giảng viên 

54 Nguyễn Thị Thu Hiền  10/9/1978 Đà Nẵng Cử nhân Piano, ThS PPGD 

Âm nhạc 

   Giảng viên 

55 Long Thanh Hà   14/3/1982 Hà Nội ThS  LL PP dạy học âm 

nhạc  

   Giảng viên 

      Khoa Thiết kế mỹ Thuật 

56 Vũ Đình Toán 27/10/1973  Nam Định TS LL và LSSK    Trưởng khoa, Giảng viên 

chính 

57 Ng5uyễn Nguyên Vũ 5/5/1971  Nghệ An ThS NTSK NSƯT   Phó trưởng khoa, Giảng viên 

58 Nguyễn Quang Trung 28/2/1975   Hưng Yên Thạc sĩ NTĐA - TH    Giảng viên  

59 Nguyễn Văn Chuyên 10/8/1969  Hải Dương ThS Nghệ thuật  SK    Giảng viên chính 

60 Lê Thế Anh 13/1/1978  Hưng yên ThS NTĐA    Giảng viên 

61 Lê Huyền Trang  16/6/1985 Thanh Hóa  Thạc sĩ NTĐA - TH    Giảng viên 

62 Nguyễn Ngọc Tuấn 5/5/1981  Hà Nội Thạc sĩ Mỹ thuật    Giảng viên 

63 Đào Thị Thuỳ  27/02/1986 Hà Nội ThS NTSK    Giảng viên 

64 Hoàng Duy Đông 02/02/1983  Bắc Giang ThS NTSK    Giảng viên 

65 Đinh Thị Hằng  01/12/1989  Hà Nội Cử nhân Thiết kế thời 

trang, ThS Quản lý văn 

hóa 

   
Giảng viên 

66 Trần Đức Minh 20/8/1979  Hà Tây ThS NTSK    
Giảng viên 

67 Hoàng Nhã Quỳnh  19/8/1988  Hà Nội ThS NTSK    Giảng viên 

68 Đỗ Minh Đức 24/01/1992  Hà Nội ThS NTĐA-TH    Giảng viên 

Khoa Kịch hát dân tộc 



69 Phạm Hữu Dực 05/01/1973  Thái Bình  ThS  LL PP dạy học âm 

nhạc 

   Trưởng khoa, Giảng viên  

70 Bùi Thị Hiền  21/11/1979 Hải Dương Cử nhân Diễn viên Chèo + 

ThS NTSK 

   Phó trưởng khoa, Giảng viên  

71 Phạm Trí Thành 18/3/1966  Ninh Bình TS NT (Lý luận và Lịch sử 

sân khấu) 

   Giảng viên chính 

72 Bùi Hoài Nam  6/5/1975 Hà Tây ThS  LL PP dạy học âm 

nhạc 

   Giảng viên  

73 Trần Thị Hạnh  23/7/1988 Bắc Ninh Cử nhân Diễn viên Chèo + 

ThS NTSK 

   Giảng viên 

74 Bùi Quang Vân 30/10/1975  Hải Dương Thạc sĩ NTSK NSUT   Giảng viên 

75 Trịnh Thị Thanh Huyền  6/7/1988 Thái Bình Cử nhân Diễn viên Chèo + 

Thạc sĩ NTSK 

   Giảng viên 

76 Đỗ Thị Yến  11/7/1990 Thái Nguyên Cử nhân Diễn viên CL + 

ThS NTSK 

   Giảng viên 

77 Đào Quốc Việt 03/9/1991  Thái Bình  Cử nhân Sán tác, chỉ huy 

dàn nhạc  dân tộc, ThS 

NTSK 

   Giảng viên 

     Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế 

78 Nguyễn T. Hồng Hiền  1/10/1980 Ninh Bình TS QLGD    Trưởng phòng, Giảng viên 

chính 

79 Trần Thị Thanh Hồng  4/7/1980 Nam Định TS LL,LS và PBĐA-TH    Phó trưởng phòng, Giảng viên 

80 Trần Phương Dung  4/9/1984 Hà Nội  Thạc sĩ  LL&PPGDTA    Phó trưởng phòng, Giảng viên  

81 Ngô Thị Thắm   21/7/1985 Thanh Hoá ThS Văn học    Giảng viên 

82 Trịnh Thị Huyền Trang  02/8/1991 Bắc Giang Kỹ sư Công nghệ ĐATH, 

ThS NTĐA-TH 

   Giảng viên 

83 Phạm Thị Hồng Ngân  19/4/1993 Hà Nội ThS KH giảng dạy TA  như 

một ngoại ngữ 

   Giảng viên 

      Phòng Hành chính, Tổng hợp 

84 Nguyễn Thị Linh Đa  20/10/1983 Hưng Yên Thạc sĩ Văn học    Giảng viên 

       Phòng Khảo thí và Công tác học sinh, sinh viên 



85 Trịnh Thúy Hương  10/2/1981 Kiến Xương, Thái Bình TS Cử nhân khoa học chính 

trị lịch sử Đảng+ThS Lịch 

sử   

   Trưởng phòng, Giảng viên 

chính 

86 Trần Thị Vân Ánh  8/1/1978 Thái Bình Cử nhân tiếng Anh + Thạc 

sĩ Lý luận dạy học tiếng 

Anh 

   Phó trưởng phòng, Giảng viên 

87 Lương Ngọc Thuý   5/01/1983 Phú Thọ ThS  Ngữ văn    Giảng viên 

88 Đỗ Thị Khánh Ly  11/9/1988 Ninh Bình Cử  nhân Khoa học, Thạc 

sĩ Văn hóa 

   Giảng viên 

Trung tâm thực hành Sân khấu – Điện ảnh 

89 Nguyễn Xuân Khánh 31/8/1981  Hà Nội Thạc sĩ NTSK    Giám đốc, Giảng viên 

90 Vũ Thanh Hùng 29/6/1985  Yên Bái ThS NTSK    PGĐ, Giảng viên 

91 Nguyễn Thị Huyền  Nga  27/8/1977 Hà Nội  Cử nhân Thanh nhạc + Cử 

nhân ĐDSK + ThS NTSK 

NSUT   PGĐ, Giảng viên 

92 Trần  Nguyên Anh 01/11/1969  Nghệ An Thạc sĩ Quản lý kinh tế kỹ 

thuật 

   
PGĐ, Giảng viên 

Viện Sân khấu - Điện ảnh 

93 Đinh Quang Trung 1/5/1965   Lào Cai TS NTH PGS   Viện trưởng, Giảng viên CC 

94 Lương Thi Hoàng Thi  15/6/1980 Hà Tây ThS NTSK    Phó Viện trưởng, Giảng viên 

95 Hoàng Dạ Vũ  29/8/1985 Hà Nội Cử nhân lý luận phê bình 

điện ảnh, ThS NTĐA 

   Phó Viện trưởng, Giảng viên 

chính 

96 Phạm Hải Yến  30/10/1986 Hà Nội ThS NTĐA    Giảng viên 

 

             
  



 


